
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Chương trình học: Chương trình tài năng

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Lý thuyết

19130204 1 04/11/2001  7.30Thành phố Hồ Chí 
Minh

KháLý Bảo Nhi Nữ Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

19130155 2 25/09/2001  7.57Tỉnh Bình Định KháMai Lệ Hằng Nữ Việt Nam Kinh

19130190 3 17/12/2001  7.77Tỉnh Ninh Thuận KháNguyễn Thị Thùy Luyến Nữ Việt Nam Kinh

19130216 4 28/02/2001  7.72Thành phố Hồ Chí 
Minh

KháPhạm Minh Quang Nam Việt Nam Kinh

19130228 5 22/05/2001  7.60Tỉnh Tây Ninh KháNguyễn Thị Thanh Thảo Nữ Việt Nam Kinh

19130235 6 14/12/2001  7.91Tỉnh Đắk Lắk KháLê Thanh Thúy Nữ Việt Nam Kinh

19130239 7 12/02/2001  7.81Thành phố Hồ Chí 
Minh

KháLâm Hoàng Ngọc Trâm Nữ Việt Nam Hoa

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  7

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  7

20231127



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Chương trình học: Chương trình tài năng

Trình độ đào tạo: Đại học Hình thức đào tạo: Chính quy

ĐỢT THÁNG 11 NĂM 2023

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

19120007 1 21/08/2001  7.74Tỉnh Sóc Trăng KháVũ Văn Đô Nam Việt Nam Kinh

19120726 2 09/08/2001  8.50Tỉnh Khánh Hòa GiỏiNguyễn Vân Huy Vũ Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  2

20231127


